DANH SÁCH LỚP 3 TUỔI A1 NĂM HỌC 2021-2022
	STT
	HỌ TÊN TRẺ
	NGÀY SINH
	HỌ TÊN BỐ
	HỌ TÊN MẸ
	ĐỊA CHỈ
	SĐT
	EMAIL

	1
	Lê Mai Phương
	1/12/2018
	Lê Văn Phát
	Nguyễn Thị Tươi
	Thôn 1-Sk
	0356621363
	Nguyenthituoi@gmail.com

	2
	Đoàn Ngọc Ánh
	02/10/2018
	Đoàn Mạnh Sang
	Bùi Thị Mai
	Thôn 1-Sk
	0375725975
	Buithimai@gmail.com

	3
	Hoàng Ngọc Linh
	23/10/2018
	Hoàng Văn Tuấn
	Nguyễn Thị Hòa
	Thôn 2-Sk
	0335682409
	hoangvantuan@gmail.com

	4
	Hoàng Bảo Đăng
	19/8/2018
	Hoàng Hồng Chiến
	Nguyễn Huệ Thư
	Thôn 2-Sk
	
	hoanghongchien@gmail.com

	5
	Lại Anh Đức
	17/12/2018
	Lại Minh Duyệt
	Vàng Thị Vàng
	Thôn 1-Sk
	0383595786
	vangthivang@gmail.com

	6
	Nguyễn Linh Đan
	8/2/2018
	Nguyễn Thành Viên
	Đinh Thị Luyến 
	Thôn 2-Sk
	0336594392
	dinhthiluyen@gmail.com

	7
	Bùi Tú Linh
	25/9/2018
	Bùi Văn Thửa
	Vi Thị Huyền 
	Thôn 2-Sk
	0352127114
	Buivanthua@gmail.com

	8
	Bùi Vũ Kỳ Vinh
	5/10/2018
	Bùi Văn Tiến
	Vũ Thị Hiền 
	Thôn 1-Sk
	0838611981
	Vuthihien81@gmail.com

	9
	Hoàng Quỳnh Chi
	17/9/2018
	Hoàng Văn Được
	Đoàn Thị Hỵ
	Thôn 2-Sk
	0366191995
	doanthihy@gmail.com

	10
	Lê Nho Trường Sơn
	17/4/2018
	Lê Nho Trang
	Buì Thị Luôn
	Thôn 1-Sk
	0977967536
	lenhotrang@gmail.com

	11
	Vũ Quỳnh Chi
	27/8/2018
	Vũ Văn Hưởng
	Bùi Thị Huyên
	Thôn 1-Sk
	0868259738
	buithihuyen@gmail.com

	12
	Đinh Thị Yến Nhi
	19/1/2018
	Đinh Bốp Lây
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Thôn 2-Sk
	0336990503
	dinhboplay@gmail.com

	13
	Vũ Xuân Vinh
	10/10/2018
	Vũ Văn Lập
	Phạm Thị Trang
	Thôn 2-Sk
	0961419687
	phamthitrang@gmail.com

	14
	Lê Ngọc Tuệ Lâm
	1/1/2018
	Vũ Văn Thuận
	Lê Thị Oanh
	Thôn 1-Sk
	0977414386
	lethioanh@gmail.com

	15
	Trần Ngọc Khả Hân
	3/11/2018
	Trần Văn Tòng
	Trần Thị Thanh
	Thôn 1-Sk
	0339718539
	tranthithanh@gmail.com

	16
	Bùi Hoàng Cường
	22/10/2018
	Bùi Văn Tính
	Nguyễn Thị Xoan
	Thôn 2-Sk
	0395623943
	lethixoan@gmail.com

	17
	Đinh Quốc Khánh
	09/04/2018
	Đinh Đức Thành
	Vũ Thị My
	Thôn 2-Sk
	0967725772
	vuthimy@gmail.com

	18
	Đinh Huy Hoàng
	22/12/2018
	Đinh Văn Chánh
	Nguyễn Thị Tuyết
	Thôn 2-Sk
	0399349409
	nguyenthituyet@gmail.com

	19
	Trần Quang Duy
	02/12/2018
	Trần Văn Quân
	Nguyễn Thị Hồng
	Thôn 2-Sk
	
	tranvanquan@gmail.com

	20
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	01/02/2018
	Lê Văn Nhớ
	Vi Thị Tuyết
	Thôn 1- Sk
	0386666438
	levannho@gmail.com

	21
	Vũ Văn Quyết
	15/10/2018
	Vũ Văn Chiến
	Bùi Thị Huê
	Thôn 2-Sk
	0365250577
	buithihue@gmail.com

	22
	Nguyễn Khánh Linh
	12/11/2018
	Nguyễn Văn Tới
	Đinh Thị Anh Thư
	Thôn 2- Sk
	0354721750
	nguyenvantoi@gmail.com

	23
	Vũ Duy Khánh
	11/09/2018
	Vũ Thế Hiệp Thái
	Hoàng Thị Hiền
	Thôn 2- Sk
	0353861362
	hoangthihien@gmail.com

	24
	Lê Ngọc Hân
	26/11/2018
	Lê Văn Khoa
	Vũ Kiều Linh
	Thôn 1- Sk
	0971385039
	vukieulinh@gmail.com

	25
	Đoàn Khánh An
	18/3/2018
	Đoàn Xuân Trường
	Bùi Thị Trang
	Thôn 1- Sk
	0973922182
	buithitrang@gmail.com

	26
	Hoàng Ngọc Ánh
	11/05/2018
	Hoàng Văn Cường
	Bùi Thị Hiển
	Thôn 2-Sk
	0366047332
	hoangvancuong@gmail.com

	27
	Vũ Ngọc Linh Nhi
	26/10/2018
	Vũ Văn Sơn
	Nguyễn Thị Ngọc
	Thôn 2-Sk
	0977232176
	nguyenthingoc@gmail.com

	28
	Vũ Nhật Anh
	25/12/2018
	Vũ Văn Dũng
	Phạm Thị Chi
	Thôn 1-Sk
	0348507858
	phamthichi@gmail.com

	29
	Vũ Nhật Đức Cường
	9/2/2018
	Vũ Văn Hùng
	Lại Thị Ân
	Thôn 1-Sk
	0376839546
	hungancunkhi9294@gmail.co


